
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Điện Biên, ngày       tháng 9 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao  

và phân bổ vốn đầu tư năm 2024 huyện Điện Biên 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 
dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

 Tiếp theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND, ngày 22/8/2024 của UBND huyện 

về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 để thanh toán các dự án đầu tư; Quyết 

định số 2508/QĐ-UBND, ngày 15/9/2024 của UBND huyện về việc phân bổ kế 

hoạch vốn từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2023 để thanh toán các dự án 

năm 2024, huyện Điện Biên; Quyết định số 2511/QĐ-UBND, ngày 15/9/2024 của 

UBND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 để thực hiện thanh toán các 
công trình;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư 

năm 2024 huyện Điện Biên.  

(chi tiết như biểu 01/CKTC-ĐTXD kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám 

đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, 

Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính(b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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1 2 3 4 8

Tổng số 23.278,491719 23.278,491719

Trong đó:  Vốn trong nước 23.278,491719 23.278,491719

                  Vốn nước Ngoài

I Vốn thiết kế quy hoạch

II Vốn chuẩn bị đầu tư

III Vốn thực hiện dự án 23.278,491719 23.278,491719

A Dự án nhóm A

B Dự án nhóm B

C Dự án nhóm C 23.278,491719 23.278,491719

* Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 17.734,848792 17.734,848792

1 Nguồn vốn đấu giá đất 3.284,532073 3.284,532073

Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn 24 xã 

Noong Hẹt
853,639009 853,639009

Ban QLDACCT 

huyện

Xây dựng cầu bản Co Pục, xã Hua Thanh 279,188333 279,188333 Phòng KT & HT

Đường và sân hoạt động văn hoá thể thao xã Noong Hẹt và các hạng mục 

phụ trợ
70,184731 70,184731

UBND xã Noong 

Hẹt

Sửa chữa Sân vận động xã Pom Lót 479,952710 479,952710
Ban QLDACCT 

huyện

Sửa chữa nước sinh hoạt bản Huổi Un xã Mường Pồn 500,000000 500,000000
Phòng NN & 

PTNT

Kè bảo vệ kênh thuỷ lợi Phai Đán bản Cò Chạy 1+2 xã Mường Pồn 491,881505 491,881505
Phòng NN & 

PTNT

Sửa chữa nâng cấp đường giao thông liên bản Sái Lương đến bản Ta Lét 

1,2 xã Hẹ Muông
597,218176 597,218176 Phòng KT & HT

Sửa chữa các hạng mục phụ trợ Nhà làm việc khối Đoàn thế, huyện Điện 

Biên
12,467609 12,467609 Phòng KT & HT

2 Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 4.259,604939 4.259,604939

Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn 24 xã 

Noong Hẹt
3.191,487000 3.191,487000

Ban QLDACCT 

huyện

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy và các hạng mục phụ trợ 70,184731 70,184731
Ban QLDACCT 

huyện

Đường và sân hoạt động văn hoá thể thao xã Noong Hẹt và các hạng mục 

phụ trợ
162,698269 162,698269

UBND xã Noong 

Hẹt

Kiên cố hóa kênh cấp III  xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 1,374000 1,374000
Phòng NN & 

PTNT

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ  NHÀ NƯỚC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024 HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Biểu mẫu: 01/CKTC-ĐTXD

(Kèm theo Quyết định số   2536         /QĐ-UBND ngày    23    /9/2024 của UBND huyện Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng.

Giao kế hoạch vốn Ghi chúSTT Nội dung thực hiện
Kế hoạch nhà 

nước giao
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Giao kế hoạch vốn Ghi chúSTT Nội dung thực hiện
Kế hoạch nhà 

nước giao

Sửa chữa nâng cấp nước sinh hoạt bản Na Côm xã Hẹ Muông 5,571700 5,571700
Phòng NN & 

PTNT

Sửa chữa nước sinh hoạt bản Huổi Un xã Mường Pồn 569,472110 569,472110
Phòng NN & 

PTNT

Nâng cấp nước sinh hoạt bản Xẻ xã Phu Luông, huyện Điện Biên 8,832939 8,832939
Phòng NN & 

PTNT

Sửa chữa các hạng mục phụ trợ Nhà làm việc khối Đoàn thế, huyện Điện 

Biên
249,984190 249,984190 Phòng KT & HT

3
Nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện năm 2023 chuyển nguồn sang năm 

2024 và năm 2024
3.415,711780 3.415,711780

Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn 24 xã 

Noong Hẹt
3.246,702285 3.246,702285

Ban QLDACCT 

huyện

Kè bảo vệ ruộng khu dân cư và đất sản xuất bản Cò Chạy 2 xã Mường 

Pồn
27,847000 27,847000

Ban QLDACCT 

huyện

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, 

huyện Điện Biên đi bản Tà Té xã Noong U, huyện Điện Biên Đông
122,288455 122,288455 Phòng KT & HT

Hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Sam Mứn 18,874040 18,874040 Phòng KT & HT

4 Nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý 6.775,000000 6.775,000000

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện ủy và các hạng mục phụ trợ 6.775,000000 6.775,000000
Ban QLDACCT 

huyện

* Các dự án khởi công mới năm 2024 5.543,642927 5.543,642927

1 Nguồn vốn đấu giá đất 565,154927 565,154927

Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trờ từ QL 279 đi trung tâm xã 

Noong Hẹt, huyện Điện Biên
565,154927 565,154927

Ban QLDACCT 

huyện

2
Nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023 chuyển nguồn 

sang năm 2024 và năm 2024
4.978,488000 4.978,488000

Sửa chữa thủy lợi bản Xôm, xã Phu Luông huyện Điện Biên 1.659,906000          1.659,906000 
Phòng NN & 

PTNT

Sửa chữa, nâng cấp kênh cấp 3 từ đội 5 đến đội 17, xã Thanh Chăn, 

huyện Điện Biên
992,721000             992,721000 

Phòng NN & 

PTNT

Kiên cố hoá kênh cấp 3 từ khu Sơ Tán đi hố Bom, xã Noong Luống, 

huyện Điện Biên
1.337,742000          1.337,742000 

Ban QLDACCT 

huyện

Kiên cố hoá tuyến kênh cấp 3 từ đường trục xã đến khu ruộng bà Xuân 

thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên huyện Điện Biên
988,119000             988,119000 

Ban QLDACCT 

huyện
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